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BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN

Ngày…tháng…năm…

	STT
	Tài khoản Ghi Có
	TK 334 – Phải trả người lao động
	TK 332 – Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
	Tổng cộng

	
	Đối tượng

sử dụng (Ghi

Nợ các Tài khoản)
	Lương
	Các khoản khác
	Cộng Có

TK 334
	Kinh phí công đoàn
	Bảo hiểm xã hội
	Bảo hiểm

y tế
	Bảo hiểm thất nghiệp
	Cộng Có TK 332
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	TK 632 – Lỗ và chi phí giao dịch mua các TSTC, hoạt động tự doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	TK 633 – Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	TK 641 - Chi phí bán hàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	TK 642 – Chi phí quản lý CTCK
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	TK 334 – Phải trả người lao động
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	TK 332 – Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
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